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1 BKCB1838 Võ Phúc Trọng Nhân 13/11/2002 Tiền Giang 84343567262 10:30 PM1-2

2 BKCB1839 Vũ Văn Nhất 06/3/2001 Đồng Nai 84379483516 10:30 PM1-2

3 BKCB1840 Hồ Yến Nhi 10/02/2002 Tây Ninh 84798743530 10:30 PM1-2

4 BKCB1841 Ninh Khánh Như 05/10/2003 Lâm Đồng 84362680179 10:30 PM1-2

5 BKCB1842 Nguyễn Văn Nhuận 16/7/1999 Long An 84382393979 10:30 PM1-2

6 BKCB1843 Bùi Thị Thanh Nhung 10/3/2002 Đồng Nai 84799961338 10:30 PM1-2

7 BKCB1844 Bạch Long Phi 12/9/1995 Quảng Ngãi 84978383493 10:30 PM1-2

8 BKCB1845 Đinh Minh Quân 22/02/2003 Bình Dương 84888090778 10:30 PM1-2

9 BKCB1846 Nguyễn Ngô Nguyên Quân 18/4/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 84785684848 10:30 PM1-2

10 BKCB1847 Mai Thị Quế 27/7/2003 Thanh Hóa 84522664115 10:30 PM1-2

11 BKCB1848 Trần Thị Hồng Quí 23/9/1997 Tây Ninh 84392869270 10:30 PM1-2

12 BKCB1849 Thái Lâm Cường Quốc 29/7/1998 Trà Vinh 84327292787 10:30 PM1-2

13 BKCB1850 Phạm Hữu Quyền 12/3/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84339865987 10:30 PM1-2

14 BKCB1851 Cao Giang Sang 23/11/1992 Thành phố Hồ Chí Minh 84343505692 10:30 PM1-2

15 BKCB1852 Nhâm Trường Sơn 24/5/2003 Bình Phước 84372959976 10:30 PM1-2

16 BKCB1853 Huỳnh Đạt Tài 29/4/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84948598518 10:30 PM1-2

17 BKCB1854 Nguyễn Hoàng ThanhTâm 25/10/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84343565570 10:30 PM1-2

18 BKCB1855 Quách Thị Minh Tâm 14/4/1989 Thành phố Hồ Chí Minh 84907676554 10:30 PM1-2

19 BKCB1856 Lê Văn Tây 09/11/1999 Phú Yên 84326937593 10:30 PM1-2

20 BKCB1857 Ngô Quang Thắng 22/10/2003 Đà Nẵng 84919410059 10:30 PM1-2

21 BKCB1858 Võ Quốc Thắng 11/4/2000 Bình Dương 84357642354 10:30 PM1-2

22 BKCB1859 Nguyễn Thị Thu Thanh 02/10/2003 Bình Thuận 84857254210 10:30 PM1-2

23 BKCB1860 Phan Thị Thanh Thanh 13/8/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84778483456 10:30 PM1-2

24 BKCB1861 Thạch Lê Chí Thanh 15/02/2001 Trà Vinh 84789651790 10:30 PM1-2

25 BKCB1862 Thòng Đức Thành 03/12/2002 Đồng Nai 84327056220 10:30 PM1-2

26 BKCB1863 Lê Thị Thu Thảo 27/02/2002 Nghệ An 84393125227 10:30 PM1-2

27 BKCB1864 Văn Thị Ngọc Thi 06/8/2001 Long An 84344077723 10:30 PM1-2

28 BKCB1865 Võ Lê Hoàng Thi 24/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 84932618208 10:30 PM3

29 BKCB1866 Nguyễn Thị Tâm Thu 08/8/1987 Bình Thuận 84963189925 10:30 PM3

30 BKCB1867 Trần Bùi Hà Thu 09/7/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84988991261 10:30 PM3

31 BKCB1868 Trần Huỳnh Trang Thư 22/10/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 84779998664 10:30 PM3

32 BKCB1869 Trần Thiết Hiếu Thuận 02/9/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 84382997801 10:30 PM3

33 BKCB1870 Nguyễn Lê Hiền Thục 16/3/2001 Bình Thuận 84382069961 10:30 PM3

Lưu ý: Thí sinh gửi xe tại Địa điểm thi
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Ngày Thi: 26/3/2023 - Giờ thi: 10h30

Địa điểm thi: Kios 8 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 (ngay gốc giao với Lý Thường Kiệt) - ĐT: 028 2214 8404
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34 BKCB1871 Dương Nguyễn Ái Thương 20/4/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84931422710 10:30 PM3

35 BKCB1872 Nguyễn Thị Vĩnh Thùy 13/8/1984 Thành phố Hồ Chí Minh 84977888013 10:30 PM3

36 BKCB1873 Nguyễn Thị Hồng Thủy 11/3/1999 Tiền Giang 84384773488 10:30 PM3

37 BKCB1874 Đàm Ngọc Thúy 17/9/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 84923103461 10:30 PM3

38 BKCB1875 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 22/4/2001 Long An 84398369294 10:30 PM3

39 BKCB1876 Lê Thị Thanh Tiên 11/02/1993 Bình Thuận 84984483289 10:30 PM3

40 BKCB1877 Nguyễn Phan Thanh Tiến 25/01/1996 Gia Lai 84387937779 10:30 PM3

41 BKCB1878 Đoàn Thị Tiếng 01/02/1995 Quảng Ngãi 84767676040 10:30 PM3

42 BKCB1879 Nguyễn Quốc Toại 26/9/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84964365402 10:30 PM3

43 BKCB1880 Nguyễn Thị Quế Trân 23/02/2002 Long An 84568112352 10:30 PM3

44 BKCB1881 Trần Nguyễn Bảo Trân 14/9/2003 Đồng Nai 84813100561 10:30 PM4

45 BKCB1882 Trần Thị Thùy Trang 05/9/1995 Quảng Ngãi 84979026214 10:30 PM4

46 BKCB1883 Đinh Minh Trí 07/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84392709030 10:30 PM4

47 BKCB1884 Nguyễn Thị Trinh 03/3/2003 Bình Thuận 84359007045 10:30 PM4

48 BKCB1885 Nguyễn Hoài Trung 07/01/1996 Đồng Nai 84976747813 10:30 PM4

49 BKCB1886 Nguyễn Ngọc Trưởng 05/3/2003 Ninh Thuận 84385926630 10:30 PM4

50 BKCB1887 Lê Minh Tú 02/7/1998 Nam Định 84987566640 10:30 PM4

51 BKCB1888 Nguyễn Văn Tú 11/4/1979 Hà Tĩnh 84988370989 10:30 PM4

52 BKCB1889 Vy Minh Tú 28/9/1995 Lâm Đồng 84376311905 10:30 PM4

53 BKCB1890 Trần Minh Tuân 28/3/1994 Đồng Nai 84963243754 10:30 PM4

54 BKCB1891 Hoàng Văn Tuyền 07/01/2003 Đồng Nai 84397496619 10:30 PM4

55 BKCB1892 Lê Thị Thảo Vân 09/01/2002 Đồng Nai 84797323851 10:30 PM4

56 BKCB1893 Nguyễn Ngọc Thùy Vân 04/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84964065772 10:30 PM4

57 BKCB1894 Nguyễn Thị Mỹ Vân 05/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84938975281 10:30 PM4

58 BKCB1895 Ngô Thị Thảo Vi 10/02/2003 Bình Phước 84946574273 10:30 PM4

59 BKCB1896 Nguyễn Hà Vi 17/01/2003 Gia Lai 84373850489 10:30 PM4

60 BKCB1897 Văn Công Vĩ 07/9/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84932152217 10:30 PM4

61 BKCB1898 Trần Ngọc Công Vinh 04/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84932631959 10:30 PM4

62 BKCB1899 Thái Gia Ý 27/12/2003 Bình Định 84778506364 10:30 PM4

63 BKCB1900 Đoàn Thị Kim Yến 12/02/2001 Quảng Bình 84941891765 10:30 PM4

63Tổng số lượng: 


